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Câu 1: Ghi Đ vào ô trống trước từ viết đúng chính tả sau đây:
	dã man 		từ dã 			 rầu rĩ                         	sơn giàu	
Câu 2: Nối các ý ở cột A với ý  ở cột B để tạo câu phù hợp:
	A
	B

	0. Các thầy cô giáo
0. Cả Huy và Hoàng
0. Những bông hồng
0. Tiếng gà gáy
0. [bookmark: _GoBack]Làn gió nhè nhẹ
	4. đều đạt điểm cao trong kì thi.
4. nối tiếp nhau lan xa trong bản.
4. luôn luôn hết lòng vì học sinh.
4. làm vơi đi sự oi bức nóng nực.
4. đỏ thắm và mịn như nhung.


Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 
 Câu 3: Dòng nào dưới đây gồm các từ láy:
0. Lúng liếng, lắm lời, nóng bức.		c. Thảnh thơi, lúng liếng, trơn tru.
0. Sáng tối, trơn tru, mượt mà.			d. Nhanh nhẹn, vui vẻ, lạc quan.
Câu 4: Dòng nào dưới đây là danh từ?
0. Khả năng, oi bức, lũy tre.			c. Rượt đuổi, cây lá, quả cầu.
0. Lũy tre, quả cầu, vòm cây.			d. dòng sông, con đò, yêu thương.
Câu 5: Dòng nào dưới đây là tính từ?
0. Nuột nà, tươm tất, nặng nhọc.		c. Nhảy múa, hoàn trả, gươm báu.
0. Lực lượng, lực lưỡng, lưỡng lự.		d. lạc quan, vui tươi, cười nói.
Câu 6: Câu “Những cặp chào mào hiếu động thoắt đậu, thoắt bay, liếng thoắng gọi nhau choách choách.” Câu kể thuộc dạng:
0. Ai làm gì? 			b.  Ai thế nào? 			c.  Ai là gì?
Câu 7: Câu “Các em hãy chuẩn bị bài kĩ hơn!” thuộc kiểu câu:
0. Câu hỏi. 			b.  Câu kể. 				c.  Câu kiến.
Câu 8: Gạch một gạch dưới chủ ngữ và hai gạch dưới vị ngữ câu dưới đây :
	Những giống bọ không tên bay nhắng nhít.
Câu 9: Em hãy biến đổi câu kể sau thành câu khiến.
               Bạn Cúc học tập siêng năng.
………………………………………………………………………………………………………….
